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Tuần 4,5- Tiết 4,5
BÀI 2: KHOAN DUNG
HĐGD: GDCD. Lớp 9 
Thời gian thực hiện:(2  tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Yêu cầu cần đạt
Sau bài học này, HS sẽ:
-  Nêu được khái niệm khoan dung
- Nhận biết được giá trị của khoan dung.
- Thực hiện được những việc làm thể hiện sự khoan dung trong những tình huống cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
- Phê phán các biểu hiện thiếu khoan dung.
LỒNG GHÉP QUYỀN CON NGƯỜI
-Học sinh hiểu quyền được tôn trọng sự khác biệt về quan điểm, niềm tin, lối sống của mỗi cá nhân.
-Học sinh hiểu quyền được bày tỏ ý kiến cá nhân và quyền được tha thứ.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
Giao tiếp và hợp tác: Biết chủ động trong giao tiếp; tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ khi nói trước nhiều người.
 b. Năng lực đặc thù
- Năng lực nhận thức chuần mực hành vi: 
+ Nêu được khái niệm khoan dung và biểu hiện của khoan dung.
+ Nhận biết được giá trị của khoan dung
- Năng lực điều chỉnh hành vi: 
Thực hiện được những việc làm thể hiện sự khoan dung trong những tình huống cụ thể, phù hợp với lứa tuổi
- Năng lực đánh giá hành vi của bản thân và người khác:
Phê phán các biểu hiện thiếu khoan dung.
3. Phẩm chất
Nhân ái: Tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, phong cách cá nhân của những người khác. Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
*) Mục tiêu dành cho HSKT
1. Kiến thức: Nêu được khái niệm khoan dung
2. Năng lực: Năng lực chung: giao tiếp
3. Phẩm chất: Có ý thức học tập, chăm chỉ, trung thực
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu
- SGK, tài liệu tham khảo về chủ đề khoan dung.
- Giấy A4, A3, A0, viết lông, sáp màu,…
2. Học liệu số phần mềm thiết bị công nghệ
- Phần mềm PowerPoint,...
- Các tranh vẽ, hình ảnh và video clip thể hiện nội dung về lòng khoan dung của con người Việt Nam.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	1. HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế tích cực cho HS trước khi bắt đầu bài học.
- HS rút ra được những bài học liên quan đến lòng khoan dun
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Sản phẩm dự kiến

	Gợi ý: Dạy học hợp tác, kĩ thuật công não.
· GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm là một đội chơi và giao nhiệm vụ học tập cho từng nhóm (GV có thể linh hoạt sử dụng các kĩ thuật chia nhóm)
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
 - GV yêu cầu HS đọc và nêu ý nghĩa của thông điệp trong SHS trang 11.
- GV sẽ cung cấp thông tin cho HS về những từ ngữ như: bao dung, siêng năng, kiên trì,... và yêu cầu HS chọn ra từ ngữ sao cho phù hợp với ý nghĩa của thông điệp.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tương tác. HS chia nhóm theo hướng dẫn của GV và thực hiện yêu cầu.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
- GV mời hoặc chỉ định một vài nhóm đại diện trả lời câu hỏi.
- HS có thể đưa ra nhiều ý kiến khác nhau dựa vào hiểu biết, kinh nghiệm của từng em.
Dự kiến sản phẩm HSKT:
Thông điệp “Tha thứ sớm thì vui vẻ sớm” muốn khuyên chúng ta hãy thứ tha cho những lỗi lầm, vị tha cho những người làm sai nhưng biết hối lỗi. Tha thứ sẽ giúp cho con người vui vẻ hơn, lạc quan hơn và thoải mái hơn rất nhiều.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá
- GV tổng kết trò chơi và đặt câu hỏi cho HS: Theo em, thông điệp trên nói lên đức tính cao đẹp nào của con người Việt Nam? 
- GV dẫn dắt vào nội dung bài mới: Bài 2: Khoan dung
	



	









Thông điệp “Tha thứ sớm thì vui vẻ sớm” muốn khuyên chúng ta hãy thứ tha cho những lỗi lầm, vị tha cho những người làm sai nhưng biết hối lỗi. Tha thứ sẽ giúp cho con người vui vẻ hơn, lạc quan hơn và thoải mái hơn rất nhiều.


	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
* Nhiệm vụ 1: Đọc thông tin và trả lời câu hỏi
a. Mục tiêu: HS nêu được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của lòng khoan dung
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Sản phẩm dự kiến

	Gợi ý: Sử dụng dạy học hợp tác và kĩ thuật khăn trải bàn.
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
– GV yêu cầu HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong SHS trang 11 – 12:
1. Những việc làm của nhân dân, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong các thông tin thể hiện truyền thống nào của dân tộc Việt Nam? Những việc làm đó có kết quả, ý nghĩa như thế nào?
2.  Theo em, thế nào là khoan dung? Khoan dung có biểu hiện và ý nghĩa như thế nào?
+ Với câu hỏi thứ nhất, GV có thể cho HS thảo luận nhóm theo nhóm đôi. Sau đó, chỉ định hoặc mời 2 – 3 nhóm HS đại diện trả lời. Các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét và bổ sung thêm ý nếu có.
+ Với câu hỏi thứ hai, GV chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm có từ 4 – 6 HS. Các nhóm sẽ được nhận một tờ giấy khổ lớn A0 và phân công nhiệm vụ tương ứng với câu hỏi trong SHS trang 12.
· - HS chia giấy A0 thành các phần, bao gồm một phần trung tâm và các phần xung quanh có số lượng bằng với số thành viên trong nhóm.
· - Mỗi thành viên ngồi vào vị trí tương ứng với các phần xung quanh. Mỗi thành viên làm việc độc lập, suy nghĩ và viết các ý tưởng về nhiệm vụ được giao vào ô của mình trong thời gian quy định. Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, các thành viên chia sẻ, thảo luận và thống nhất câu trả lời. Đại diện nhóm sẽ ghi các ý kiến/ câu trả lời được thống nhất vào phần trung tâm của giấy A0.
· HS lắng nghe nhiệm vụ và phản hồi về việc hiểu yêu cầu của nhiệm vụ.
· LỒNG GHÉP QUYỀN CON NGƯỜI
Khoan dung có ý nghĩa như thế nào trong việc tôn trọng phẩm giá và quyền con người của người khác?
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tương tác. HS chia nhóm theo hướng dẫn của GV và thực hiện yêu cầu.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
- GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày, trả lời các câu hỏi và mời các nhóm khác nhận xét.
- Các nhóm cử đại diện để trình bày kết quả thảo luận của nhóm. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lờ.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
Dự kiến sản phẩm HSKT:
– Khoan dung là rộng lòng tha thứ. Biểu hiện của khoan dung là biết tha thứ cho chính mình và cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm; lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt của người khác, không cố chấp, hẹp hòi, định kiến. 
- Biểu hiện của khoan dung là biết tha thứ cho chính mình và cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm; lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt của người khác, không cố chấp, hẹp hòi, định kiến.
– Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt. Người được tha thứ sẽ có cơ hội trở thành người tốt, khắc phục lỗi lầm, khiếm khuyết của bản thân. Nhờ có lòng khoan dung mà cuộc sống và mối quan hệ giữa mọi người trở nên lành mạnh, thân ái, tốt đẹp hơn
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và chốt các ý theo nội dung hoạt động.
- HS lắng nghe GV chốt ý. (Ghi bài)
	



– Những việc làm của nhân dân, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong các thông tin thể hiện truyền thống của dân tộc Việt Nam: lòng khoan dung, nhân ái
+ Đối với thông tin 1: Những việc làm thể hiện tấm lòng khoan dung như hành động “mở lòng hiếu sinh”, cấp thuyền cho quân địch thua trận trở về nước,… làm cho giặc thua tâm phục khẩu phục, kính nể đất nước và con người Việt Nam.
+ Đối với thông tin 2: Chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước nhằm tạo cơ hội cho những người từng mắc lỗi lầm có cơ hội sửa sai, trở thành người có ích cho xã hội và có thể hoà nhập với cộng đồng.












1. Khái niệm.
Khoan dung là rộng lòng tha thứ. Biểu hiện của khoan dung là biết tha thứ cho chính mình và cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm; lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt của người khác, không cố chấp, hẹp hòi, định kiến. 



2. Biểu hiện.
Biểu hiện của khoan dung là biết tha thứ cho chính mình và cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm; lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt của người khác, không cố chấp, hẹp hòi, định kiến.




3. Ý nghĩa
Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt. Người được tha thứ sẽ có cơ hội trở thành người tốt, khắc phục lỗi lầm, khiếm khuyết của bản thân. Nhờ có lòng khoan dung mà cuộc sống và mối quan hệ giữa mọi người trở nên lành mạnh, thân ái, tốt đẹp hơn


	* Nhiệm vụ 2: Quan sát hình ảnh, đọc các trường hợp và thực hiện yêu cầu
a. Mục tiêu: HS nhận xét được việc làm, thái độ của nhân vật trong các trường hợp và rút ra bài học liên quan đến lòng khoan dung.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Sản phẩm dự kiến

	Gợi ý: Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề và kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh, đọc các trường hợp trong SHS trang 13, thảo luận theo nhóm đôi và thực hiện yêu cầu:
1. Em hãy nhận xét về suy nghĩ, việc làm của nhân vật trong các hình ảnh, trường hợp.
2. Em hãy chia sẻ về những việc làm thể hiện sự khoan dung, thiếu khoan dung mà em biết và rút ra bài học cho bản thân.
LỒNG GHÉP QUYỀN CON NGƯỜI
Em hãy kể một tình huống thực tế mà em đã thể hiện lòng khoan dung và cho biết cảm nhận của em sau đó.

· HS lắng nghe nhiệm vụ và phản hồi về việc hiểu yêu cầu của nhiệm vụ.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tương tác. HS chia nhóm theo hướng dẫn của GV và thực hiện yêu cầu.
+ HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát hình ảnh, đọc các trường hợp, thảo luận để thực hiện yêu cầu.
+ HS ghi chép phần thảo luận của nhóm vào giấy A4.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
· Sau khi thảo luận xong, GV chỉ định hoặc mời 1 – 2 nhóm HS đại diện trình bày, chia sẻ câu trả lời trước lớp, các nhóm khác lắng nghe để nhận xét, góp ý, bổ sung.
· Các nhóm đôi được GV chỉ định hoặc mời lên chia sẻ câu trả lời trước lớp. Sau khi chia sẻ xong, các nhóm có thể mời các nhóm khác cùng trao đổi, góp ý thêm để phần chia sẻ của nhóm mình được hoàn thiện hơn
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
Dự kiến sản phẩm HSKT
Bài học rút ra cho bản thân: Cần rèn luyện lối sống gần gũi, chan hoà, chân thành với mọi người; chấp nhận sự khác biệt của mỗi người, không kì thị hay nói xấu người khác,...
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và chốt các ý theo nội dung hoạt động.
- HS lắng nghe GV chốt ý. (Ghi bài).
	




· Nhận xét về suy nghĩ, việc làm của nhân vật trong các hình ảnh, trường hợp:
+ Hình 1: Bạn nữ biết hối hận với sai lầm đã mắc phải và tự hứa với bản thân sẽ không tái phạm nữa.
+ Hình 2: Bạn nam mang áo số 5 không rộng lượng, sống hẹp hòi khi không biết bỏ qua lỗi lầm lúc trước của bạn.
+ Trường hợp 1: Bạn N có cách cư xử nhẹ nhàng, khéo léo, cởi mở, biết bỏ qua lỗi sai của người khác, giúp tránh được những chuyện không hay ngoài ý muốn xảy ra.
+ Trường hợp 2: Bạn A sống ích kỉ, chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân mà không biết chia sẻ cùng người khác.
· Những việc làm thể hiện sự khoan dung:
+ Bỏ qua lỗi lầm của bạn khi bạn xin lỗi và sửa sai;
+ Không chấp vặt, nhỏ nhen, ích kỉ;
+ Sống chan hoà với tất cả mọi người,...
· Những việc làm thiếu khoan dung:
+ Hay nhắc lại lỗi lầm của bạn;
+ Chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân, không cần quan tâm người khác nghĩ gì,…
4. Cách rèn luyện (Bài học rút ra cho bản thân)
Để rèn luyện đức tính khoan dung, chúng ta cần sống cởi mở, gần gũi với mọi người. Cư xử chân thành, rộng lượng, tôn trọng và chấp nhận cá tính, sở thích, thói quen của người khác. Đồng thời, phê phán thói ích kỉ, hẹp hòi, thiếu sự độ lượng, khoan dung.

	3. Hoạt động 3: Luyện tập
* Nhiệm vụ 1: Nhận biết câu tục ngữ, thành ngữ thể hiện sự khoan dung
a. Mục tiêu: HS nêu được ý nghĩa của các câu tục ngữ, thành ngữ liên quan đến lòng khoan dung.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Sản phẩm dự kiến

	Gợi ý: Sử dụng dạy học hợp tác và kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV tổ chức cho HS làm việc, thảo luận theo nhóm đôi.
· GV yêu cầu mỗi nhóm đôi thảo luận về ý nghĩa của các câu tục ngữ, thành ngữ trong SHS trang 14 và trình bày quan điểm của mình đối với mỗi câu.
· Các thành viên tự ghi lại và chia sẻ cho bạn về suy nghĩ của bản thân. Sau đó, nhóm đôi này tiếp tục chia sẻ với các nhóm khác hoặc cả lớp.
 HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tương tác. HS chia nhóm theo hướng dẫn của GV và thực hiện yêu cầu.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
- GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày, trả lời các câu hỏi và mời các nhóm khác nhận xét.
- Các nhóm cử đại diện để trình bày kết quả thảo luận của nhóm. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
Dự kiến sản phẩm:
· Câu tục ngữ, thành ngữ thể hiện lòng khoan dung:
+ “Chín bỏ làm mười”: chấp nhận bỏ qua, châm chước cho những lỗi lầm của người khác, không cần tính toán chi li, rõ ràng.
+ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”: ý muốn khuyên dạy chúng ta nên tha thứ, bỏ qua lỗi lầm của những người biết hối lỗi, nhận ra lỗi lầm của mình.
· Câu tục ngữ, thành ngữ không thể hiện lòng khoan dung:
· “Ân đền oán trả”: tinh thần còn mong muốn sự trả thù, so đo, tính toán và hẹp hòi.
“Ăn miếng trả miếng”: là biểu hiện của sự hung hăng, tính toán và hẹp hòi.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV có thể hoàn chỉnh ý HS phát biểu.
- GV đưa ra đánh giá và kết luận.
	Luyện tập



· Câu tục ngữ, thành ngữ thể hiện lòng khoan dung:
+ “Chín bỏ làm mười”: chấp nhận bỏ qua, châm chước cho những lỗi lầm của người khác, không cần tính toán chi li, rõ ràng.
+ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”: ý muốn khuyên dạy chúng ta nên tha thứ, bỏ qua lỗi lầm của những người biết hối lỗi, nhận ra lỗi lầm của mình.
· Câu tục ngữ, thành ngữ không thể hiện lòng khoan dung:
· “Ân đền oán trả”: tinh thần còn mong muốn sự trả thù, so đo, tính toán và hẹp hòi.
“Ăn miếng trả miếng”: là biểu hiện của sự hung hăng, tính toán và hẹp hòi.


	* Nhiệm vụ 2: Thuyết trình về giá trị của lòng khoan dung
a. Mục tiêu: HS thực hiện được phần thuyết trình của HS về giá trị của lòng khoan dung.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Sản phẩm dự kiến

	Gợi ý: Sử dụng dạy học hợp tác và kĩ thuật phòng tranh. 
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
– GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Em hãy xây dựng nội dung để thực hiện bài thuyết trình trước lớp về giá trị của lòng khoan dung thể hiện thông qua câu nói: Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai. (Paul Boese)
· Sau khi thảo luận xong, HS ghi nội dung thảo luận ra giấy A3 và dán lên bảng trưng bày. Đại diện các nhóm lên thuyết trình. Khi nhóm thuyết trình, các nhóm còn lại lắng nghe, đặt câu hỏi, nhận xét, bổ sung.
· HS lắng nghe nhiệm vụ và phản hồi về việc hiểu yêu cầu của nhiệm vụ.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· Các nhóm lần lượt thảo luận theo sự hướng dẫn của GV. Khi thảo luận còn thắc mắc, yêu cầu nhóm ghi chú lại để cùng trao đổi với các nhóm khác.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
- GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày, trả lời các câu hỏi và mời các nhóm khác nhận xét.
- Các nhóm cử đại diện để trình bày kết quả thảo luận của nhóm. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và chốt các ý theo nội dung hoạt động.
- HS lắng nghe GV chốt ý
	Luyện tập


	* Nhiệm vụ 3: Đọc các tình huống và trả lời câu hỏi
a. Mục tiêu: HS nêu được quan điểm về việc làm của nhân vật trong các tình huống và đưa ra lời khuyên phù hợp.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Sản phẩm dự kiến

	Gợi ý: Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề và kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS đọc các tình huống trong trong SHS trang 14 – 15, thảo luận theo nhóm đôi để nhận xét hành vi, việc làm của các nhân vật để tư vấn cách ứng xử phù hợp.
· HS lắng nghe nhiệm vụ và phản hồi về việc hiểu yêu cầu của nhiệm vụ.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS làm việc theo nhóm đôi, đọc các tình huống trong và trao đổi, thảo luận để thể hiện sản phẩm theo yêu cầu.
+ HS ghi chép phần thảo luận của mình vào giấy A4.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
· GV chỉ định hoặc mời 1 – 2 nhóm HS đại diện trình bày, chia sẻ câu trả lời trước lớp, các nhóm khác lắng nghe để nhận xét, góp ý, bổ sung.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
Dự kiến sản phẩm:
– Tình huống 1: Việc làm của bạn N hoàn toàn sai vì bạn không biết lắng nghe và tôn trọng các thành viên khác. Bạn ấy luôn tìm những khuyết điểm của người khác để chê bai. Lời khuyên: Bạn N cần khiêm tốn, học cách lắng nghe và tôn trọng các bạn. Đồng thời, cần biết khen ngợi, động viên thay vì chê bai khi bạn làm sai.
– Tình huống 2: Hành động của bạn V không đúng vì bạn ấy thường chỉ nghĩ cho bản thân mình, không biết nghĩ đến mọi người xung quanh. Đây là lối sống ích kỉ. Lời khuyên: Bạn V nên thay đổi suy nghĩ, trước khi làm việc gì cần suy nghĩ đến cảm nhận người khác.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV kết luận, nhận định.
	Luyện tập


	* Nhiệm vụ 4: Đọc tình huống và rút ra bài học cho bản thân
a. Mục tiêu: HS nêu được bài học cho bản thân để rèn luyện đức tính khoan dung.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Sản phẩm dự kiến

	Gợi ý: Sử dụng kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV tổ chức cho HS làm việc, thảo luận theo nhóm đôi.
· GV yêu cầu mỗi nhóm đôi trình bày bài học rút ra từ tình huống trong SHS trang 15. Các thành viên tự ghi lại và chia sẻ cho bạn về suy nghĩ của bản thân. Sau đó, nhóm đôi này tiếp tục chia sẻ với nhóm khác hoặc cả lớp.
· HS lắng nghe nhiệm vụ và phản hồi về việc hiểu yêu cầu của nhiệm vụ.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận nhóm đôi để chia sẻ bài học rút ra từ tình huống.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
· HS đại diện nhóm trình bày, chia sẻ câu trả lời trước lớp, các nhóm khác lắng nghe để nhận xét, góp ý, bổ sung.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
Dự kiến sản phẩm HSKT:
Bài học bản thân rút ra cho bản thân: Cần luôn biết quan tâm, giúp đỡ và thấu hiểu, đồng cảm cho người khác. Đồng thời, trước khi phán xét thì cần phải tìm hiểu kĩ mọi việc, biết tôn trọng mọi người.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
· GV có thể hoàn chỉnh ý HS phát biểu.
GV đưa ra đánh giá và kết luận.
	Luyện tập



Bài học bản thân rút ra cho bản thân: Cần luôn biết quan tâm, giúp đỡ và thấu hiểu, đồng cảm cho người khác. Đồng thời, trước khi phán xét thì cần phải tìm hiểu kĩ mọi việc, biết tôn trọng mọi người.


	4. Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi mở rộng
* Nhiệm vụ 1: Thiết kế sản phẩm
a. Mục tiêu: HS thực hiện sản phẩm thiết kế với thông điệp về sự khoan dung.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Sản phẩm dự kiến

	* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS chọn một thông điệp về sự khoan dung mà mình yêu thích. Sau đó, thiết kế, trang trí thông điệp đó và đặt tại góc bàn học, làm hình nền của máy tính, điện thoại (nếu có) như một sự nhắc nhở bản thân về lòng khoan dung.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS dành thời gian để thực hiện yêu cầu. 
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
– GV mời 2 – 3 HS lên trình bày phần nội dung đã chuẩn bị.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương những nội dung chia sẻ tốt, đạt yêu cầu, đồng thời, động viên, khích lệ những em có phần nội dung chia sẻ chưa phù hợp và hướng dẫn cách điều chỉnh.
	

	* Nhiệm vụ 2: Tự rèn luyện đức tính khoan dung cho bản thân
a. Mục tiêu: HS đưa ra được hướng giải quyết đối với những hành vi, việc làm chưa thể hiện sự khoan dung của bản thân, người thân, bạn bè.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Sản phẩm dự kiến

	* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV giao nhiệm cho HS tự tìm hiểu, chọn lọc những nội dung phù hợp để xây dựng được một kế hoạch rèn luyện cho bản thân.
· GV có thể giao nhiệm vụ cho HS thực hiện hoạt động này ở nhà, sau đó, tổ chức cho HS báo cáo, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
· HS nộp sản phẩm.
HSKT: HS hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
* Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
	



KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN: HS LÀM BÀI TRÊN AZOTA
https://azota.vn/de-thi/hotcob
1.Khoan dung là
A.rộng lòng tha thứ.
B.so đo xét nét.
C.chỉ biết bản thân.
D.không biết nhường nhịn.
2.Luôn có tấm lòng vị tha, rộng lòng tha thứ là biểu hiện của
A.khiêm nhường.
B.khoan dung.
C.ích kỉ.
D.thông minh.
3.Phương án nào dưới đây không phải là biểu hiện của khoan dung?
A.Không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của người khác.
B.Biết tha thứ cho chính mình và cho người khác khi họ biết hối hận.
C.Lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt của người khác.
D.Không cố chấp, hẹp hòi, định kiến với mọi người.
4.Người có lòng khoan dung luôn được mọi người
A.tẩy chay.
B.yêu mến.
C.đố kị.
D.xa lánh.
5.Để rèn luyện đức tính khoan dung, chúng ta không nên
A.sống ích kỉ, hẹp hòi, chỉ biết đến bản thân.
B.sống cởi mở, gần gũi với mọi người.
C.phê phán thói ích kỉ, hẹp hòi, thiếu sự độ lượng, khoan dung.
D.chấp nhận cá tính, sở thích, thói quen của người khác.
6.Khoan dung là đức tính
A.không nên có.
B.không cần thiết.
C.không mang lại giá trị.
D.tốt đẹp của con người.
7.Người khoan dung sẽ không chấp nhặt những
A.hành vi phạm pháp.
B.sai lầm nhỏ.
C.vi phạm nghiêm trọng.
D.hành vi trái đạo đức.
8.Nhận định nào sau đây sai khi bàn về khoan dung?
A.Người khoan dung là người sống ích kỉ.
B.Khoan dung là một đức tính cao đẹp.
C.Khoan dung là truyền thống văn hoá từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam.
D.Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến.
9.Chủ thể nào sau đây có biểu hiện của lòng khoan dung?
A.Mặc dù biết lỗi và nhận sai nhưng bà K vẫn bắt con trai chịu phạt.
B.Anh P tha thứ khi em gái biết lỗi và nhận sai.
C.Ông Q đánh đuổi khi thấy người ăn xin qua đường.
D.Chị M luôn tìm mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
10.Chủ thể nào sau đây có biểu hiện trái với lòng khoan dung?
A.Anh P thường đánh đập con cái khi không nghe lời.
B.Chị M thường tham gia các chương trình tình nguyện.
C.Ông K quyên góp tiền ủng hộ người nghèo khó.
D.Y luôn giúp đỡ bạn bè trong học tập.
11.Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây nói về lòng khoan dung?
A.Của mình thì để, của rể thì bòn.
B.Chẳng được ăn thì đạp đổ.
C.Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.
D.Đèn nhà ai, nhà nấy rạng.
12.Phương án nào dưới đây là biểu hiện của khoan dung?
A.Luôn đố kị với thành công của người khác, luôn dùng thủ đoạn trong công việc.
B.Không muốn người khác hơn mình nên tìm mọi cách để hạ người khác xuống.
C.Không quan tâm đến lợi ích của người khác, làm việc gì cũng đặt lợi ích của mình lên hàng đầu.
D.Biết tha thứ cho chính mình và cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
13.Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây không nói về lòng khoan dung?
A.Mình vì mọi người, mọi người vì mình.
B.Đèn nhà ai, nhà nấy rạng.
C.Năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài.
D.Một cây có cành bổng cành la.
14.Bạn K không may vảy mực vào vở của bạn T, bạn K vội vàng xin lỗi T vì sự vô ý của bản thân và được T chấp nhận lời xin lỗi. Biểu hiện của T thể hiện bạn là người
A.bao dung.
B.ích kỉ.
C.thiếu kỉ luật.
D.khiêm tốn.
15.Trong giờ học, vì mải chạy nhảy nên S đã va phải X khiến X bị ngã xước đầu gối. S vội vàng đỡ X dậy và xin lỗi bạn. Không những không mắng S mà X còn ôn tồn nhắc nhở S lần sau nên để ý và chạy nhảy cẩn thận. Biểu hiện của X thể hiện bạn là người
A.giản dị.
B.ích kỉ.
C.bao dung.
D.khiêm tốn.
16.Chị P đặt mua đồ ăn trên app trực tuyến. Chờ đợi lâu mà đơn hàng chưa được giao đến trong khi bản thân đang đói. Khi bác giao hàng mang đồ ăn đến đã rối rít xin lỗi giao hàng lâu do tắc đường và trời nắng nóng nên lượng khách mua hàng trực tuyến cao. Không những không thông cảm, chị P còn dùng những lời nói thiếu lịch sự với bác giao hàng, đồng thời đánh giá một sao cho bác trên hệ thống của app. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về hành vi và biểu hiện của chị P?
A.Chị P là người sống khiêm nhường.
B.Chị P là người có tấm lòng hiền hậu.
C.Chị P là người sống bao dung, chan hòa.
D.Chị P là người ích kỉ, thiếu lòng khoan dung.
17.Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về khoan dung?
A.Khoan dung là rộng lòng tha thứ.
B.Khoan dung là chỉ biết đến lợi ích cá nhân.
C.Người khoan dung không dễ dàng tha thứ.
D.Chỉ người giàu tiền bạc mới biết khoan dung.
18.Trong giờ ra chơi, vì vô ý nên E đã làm rơi quyển vở của F đặt trên bàn. Thấy vở của mình bị rơi, F đã tỏ ra vô cùng giận giữ, quát mắng E thậm tệ và cho rằng E là người vô văn hóa, mặc dù E đã chủ động nhặt quyển vở và xin lỗi F. Nhận định nào sau đây đúng trong trường trên?
A.Biểu hiện E và F đều thể hiện khoan dung.
B.Hành động của F là biểu hiện của khoan dung.
C.Hành động của F trái với lòng khoan dung.
D.Biểu hiện của E thể hiện sự thiếu trách nhiệm.
19.Cuối tuần Q sang nhà T chơi. Trong lúc vô ý Q đã làm rơi vỡ chiếc bình hoa đặt trên bàn phòng khách của nhà T, tuy nhiên không ai phát hiện ra. Sau khi ra về, Q luôn suy nghĩ về việc làm của mình và thấy bản thân có lỗi trong việc này. Sau nhiều lần đắn đo, Q đã quyết định đến nhà T xin lỗi bố mẹ T về việc làm của mình. Nhận được lời xin lỗi, không những không trách mắng, bố mẹ T còn tỏ ra mến mộ vì Q đã vượt qua bản thân để biết đứng ra nhận lỗi, đồng thời nhắc nhở Q nên rút kinh nghiệm cho bản thân. Nhận định nào sau đây đúng về trường hợp trên?
A.Bố mẹ của T là người khoan dung, rộng lòng tha thứ.
B.Q là người thiếu trách nhiệm trong hành động của mình.
C.Q là người thiếu tự trọng, không có hành vi chuẩn mực.
D.Bố mẹ T là người không có lòng bao dung, độ lượng.
20.Nhóm của P và K đang chơi bóng trong sân vườn nhà P, do K sút bóng quá mạnh nên trái bóng vô tình va chạm làm vỡ cửa sổ kính nhà ông M hàng xóm. P và K thấy thế vội vàng sang nhận và xin lỗi ông M về hành vi vô ý của mình, đồng thời hứa sẽ bồi thường cho ông M. Bà N là vợ ông M thấy vậy đã chửi um lên, đồng thời cho rằng P và K là người thiếu ý thức, thiếu giáo dục, ông M đứng cạnh đã can ngăn bà N không nên như vậy vì P và K đã biết chủ động xin lỗi, đồng thời nhắc nhở P và K lần sau nên rút kinh nghiệm, chú ý hơn. Trong trường hợp này, biểu hiện của chủ thể nào sau đây trái với khoan dung?
A. Bà N, P và K.
B.Bà N.
C.Ông M.
D.Ông M, P và K.
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